


TRẮC NGHIỆM ÔN CHƯƠNG XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN



Câu 1.	Cho hai biến cố  và  bất kì với . Khẳng định nào dưới đây đúng?


A. .	B. . 


C. .	D. .


Câu 2.	Cho hai biến cố  và . Chọn mệnh đề đúng?


A. .	B. . 


C. .		D. .


Câu 3.	Cho hai biến cố  và , công thức tính xác suất toàn phần là 


A. . B. . 


[bookmark: _GoBack]C. .D. .




Câu 4.	Cho hai biến cố  và là hai biến cố ngẫu nhiên mà,, công thức Bayes là 


A. .	B. . 


C. .	D. .

Câu 5. 	Nếulà hai biến cố bất kì thì


A. .	B. .


C. .	D. .





Câu 6.	Cho hai biến cố với ; và . Tính xác suất của . 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7.	Chọn khẳng định đúng.


A. Với hai biến cố , ta có .


B. Với hai biến cố , ta có .



C. Với hai biến cố mà , ta có .



D. Với hai biến cố mà , ta có .



Câu 8.	Cho  và  là hai biến cố, trong đó . Khi đó


A. .	B. .


C. .	D. .


Câu 9.	Với ,  là hai biến cố bất kỳ thì 


A. .	B. .


C. .	D. .



Câu 10.	Cho hai biến cố  và  với . Khi đó 


A. 	B. 


C. 	D. 




Câu 11.	Giả sử  và  là hai biến cố ngẫu nhiên thỏa mãn  và . Khi đó 


A. .	B. .


C. .	D. .




Câu 12.	Cho hai biến cốsao cho và . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 13.	Cho hai biến cố  và  độc lập, biết  Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 14.	Cho hai biến cố  và  biết . Tính 




A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 15.	Cho hai biến cốsao cho ;  và . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 16.	Cho hai biến cố  có ; . Xác suất  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 17.	Cho hai biến cố  có . Kết quả của xác suất sau  bằng bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 18.	Cho hai biến cố  có . Kết quả của xác suất sau  bằng bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 19.	Cho ;  và . Giá trị của  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 20.	Cho ;  và . Giá trị của  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 21.	Nếu hai biến cố A, B thỏa mãn  thì  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 






Câu 22.	Cho hai biến cố  và , với , , . Giá trị  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 23.	Một trường trung học phổ thông có 600 học sinh, trong đó có 245 học sinh nam và 355 học sinh nữ. Tổng kết học kỳ I, có 170 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, trong đó có 80 học sinh nam và 90 học sinh nữ. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong số 600 học sinh đó. Tính xác suất để học sinh được chọn có danh hiệu học sinh giỏi và là nam (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 24.	Trong một hộp kín có 10 viên bi vàng và 6 viên bi đỏ, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Phong lấy ngẫu nhiên một viên bi từ trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn Trung lấy ngẫu nhiên một trong 15 viên bi còn lại. Tính xác suất để Phong lấy được viên bi đỏ và Trung lấy được viên bi vàng.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 25.	Một nhóm học sinh có 20 học sinh, trong đó có 12 em thích học môn Toán, 10 em thích học môn Văn, 2 em không thích học cả hai môn Toán và Văn. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh, xác xuất để học sinh đó thích học môn Toán biết rằng học sinh đó thích học môn Văn là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 26.	Một hộp gồm một số viên bi cùng loại, chỉ khác màu, trong đó có 6 bi xanh, còn lại là bi màu đỏ. Minh lấy ngẫu nhiên 1 viên bi trong hộp (không bỏ lại), sau đó Minh lại lấy ngẫu nhiên tiếp 1 viên bi trong hộp. Biết xác suất để Minh lấy được cả hai viên bi màu xanh là…..Hỏi ban đầu trong túi có số viên bi đỏ là bao nhiêu?
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.


Câu 27.	Bạn Tuấn hằng ngày ăn sáng bằng xôi hoặc bún. Nếu hôm nay bạn ăn sáng bằng xôi thì xác suất để hôm sau bạn ăn sáng bằng bún là . Xét một tuần mà thứ ba bạn ăn sáng bằng xôi. Biết xác suất để thứ năm tuần đó, bạn Tuấn ăn sáng bằng bún là . Hỏi nếu hôm nay bạn ăn sáng bằng bún thì xác suất để hôm sau bạn ăn sáng bằng xôi là 




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 28.	Giả sử có một loại bệnh mà tỉ lệ người mắc bệnh là . Giả sử có một loại xét nghiệm, mà ai mắc bệnh khi xét nghiệm thì có  phản ứng dương tính, nhưng tỉ lệ phản ứng dương tính giả là  (tức là trong số những người không bị bệnh có  số người xét nghiệm lại có phản ứng dương tính). Biết khi một người xét nghiệm có phản ứng dương tính thì khả năng mắc bệnh của người đó là . Hỏi  gần số nào nhất trong các số sau?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 29.	Trong hộp có  bút bi xanh và  bút bi đen, các chiếc bút có cùng kích thước và khối lượng. An lấy ngẫu nhiên  chiếc bút từ trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn Bình lấy ngẫu nhiên một trong  chiếc bút còn lại. Tính xác suất để An lấy được bút xanh và Bình lấy được bút đen. 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 30.	Bốn quả bóng giống nhau được đánh số 1, 2, 3 và 4 rồi cho vào hộp. Một quả bóng được rút ngẫu 
nhiên ra khỏi hộp và không được trả lại vào hộp. Quả bóng thứ hai sau đó được rút ngẫu nhiên từ chiếc 
hộp. Xác suất để số đầu tiên được rút ra là số 2 nếu biết số đó tổng số ghi trê 2 quả lấy ra ít nhất là 4 bằng




A. 	B. 	C. 	D. 









Câu 31.	Một trạm chỉ phát hai tín hiệu  và  với xác suất tương ứng 0,85 và 0,15 do có nhiễu trên đường truyền nên  tín hiệu  bị méo và thu được như tín hiệu ; còn  tín hiệu  bị méo thành và thu được như. Xác suất thu được tín hiệu  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 32.	Một chiếc hộp có  viên bi, trong đó có  viên bi màu đỏ và  viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Bạn Minh lấy  viên bi từ hộp sau đó bạn Châu lấy viên bi thứ hai. Tính xác suất để bạn Châu lấy được viên bi màu đỏ.




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 33.	Cho ; . Giá trị của  là 




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 34.	Cho ; ; . Khi đó  bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 35.	Để được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi môn Toán cấp thành phố, mỗi thí sinh phải vượt qua hai vòng thi. Bạn Hà tham dự cuộc tuyển chọn này. Xác suất để Hà qua được vòng thứ nhất là . Nếu qua được vòng thứ nhất thì xác suất để Hà qua được vòng thứ hai là . Xác suất để bạn Hà được chọn vào đội tuyển này là




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 36.	Có hai chiếc hộp đựng bóng. Hộp I có  quả bóng trắng và  quả bóng xanh. Hộp II có  quả bóng trắng và  quả bóng xanh. Trước tiên, từ hộp I lấy ra ngẫu nhiên  quả bóng rồi cho vào hộp II. Sau đó, từ hộp II lấy ra ngẫu nhiên  quả bóng. Xác suất để quả bóng được lấy ra màu trắng là 




A. .	B. .	C. .	D. .
ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	D
	D
	C
	A
	B
	B
	C
	B
	D
	C
	A
	B
	D
	C
	B
	A
	D
	A

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	B
	D
	D
	B
	D
	C
	D
	A
	D
	C
	D
	D
	C
	A
	D
	A
	C
	D



LỜI GIẢI CHI TIẾT




Câu 1.	Cho hai biến cố  và  bất kì với . Khẳng định nào dưới đây đúng?


A. .	B. . 


C. .	D. .
Lời giải




Với hai biến cố  và  bất kì với . Ta có.


Câu 2.	Cho hai biến cố  và . Chọn mệnh đề đúng?


A. .	B. . 


C. .		D. .
Lời giải

Ta có: .


Câu 3.	Cho hai biến cố  và , công thức tính xác suất toàn phần là 

A. . 

B. . 

C. .

D. .
Lời giải

Ta có: 




Câu 4.	Cho hai biến cố  và là hai biến cố ngẫu nhiên mà,, công thức Bayes là 


A. .	B. . 


C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .

Câu 5. 	Nếulà hai biến cố bất kì thì


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn B





Câu 6.	Cho hai biến cố với ; và . Tính xác suất của . 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

.
Chọn B
Câu 7.	Chọn khẳng định đúng.


A. Với hai biến cố , ta có .


B. Với hai biến cố , ta có .



C. Với hai biến cố mà , ta có .



D. Với hai biến cố mà , ta có .
Lời giải
Chọn C



Câu 8.	Cho  và  là hai biến cố, trong đó . Khi đó


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Ta có.


Câu 9.	Với ,  là hai biến cố bất kỳ thì 


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .



[bookmark: MTBlankEqn]Câu 10.	Cho hai biến cố  và  với . Khi đó 


A. 	B. 


C. 	D. 
Lời giải

Ta có: 




Câu 11.	Giả sử  và  là hai biến cố ngẫu nhiên thỏa mãn  và . Khi đó 


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 




Câu 12.	Cho hai biến cốsao cho và . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .




Câu 13.	Cho hai biến cố  và  độc lập, biết  Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Vì  và  là hai biến cố độc lập nên ta có: 

Ta có: .




Câu 14.	Cho hai biến cố  và  biết . Tính 




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có: 







Câu 15.	Cho hai biến cốsao cho ;  và . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .
Chọn B




Câu 16.	Cho hai biến cố  có ; . Xác suất  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .



Câu 17.	Cho hai biến cố  có . Kết quả của xác suất sau  bằng bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 



Câu 18.	Cho hai biến cố  có . Kết quả của xác suất sau  bằng bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 




Câu 19.	Cho ;  và . Giá trị của  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Vì  nên .
Theo công thức xác suất toàn phần ta có: 


.




Câu 20.	Cho ;  và . Giá trị của  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Vì  nên .
Theo công thức Bayes ta có:



.


Câu 21.	Nếu hai biến cố A, B thỏa mãn  thì  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có:  






Câu 22.	Cho hai biến cố  và , với , , . Giá trị  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 
Công thức xác suất toàn phần


Câu 23.	Một trường trung học phổ thông có 600 học sinh, trong đó có 245 học sinh nam và 355 học sinh nữ. Tổng kết học kỳ I, có 170 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, trong đó có 80 học sinh nam và 90 học sinh nữ. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong số 600 học sinh đó. Tính xác suất để học sinh được chọn có danh hiệu học sinh giỏi và là nam (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Xét hai biến cố sau:
A: "Học sinh được chọn ra đạt điểm giỏi";

: "Học sinh được chọn ra là học sinh nam".


Khi đó, xác suất để học sinh được chọn ra đạt danh hiệu học sinh giỏi và là nam, chính là xác suất của  với điểu kiện .



Do có 245 học sinh nam nên . Vì thế, ta có;



Vậy xác suất để học sinh được chọn ra đạt danh hiệu học sinh giỏi và là nam bằng .
Câu 24.	Trong một hộp kín có 10 viên bi vàng và 6 viên bi đỏ, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Phong lấy ngẫu nhiên một viên bi từ trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn Trung lấy ngẫu nhiên một trong 15 viên bi còn lại. Tính xác suất để Phong lấy được viên bi đỏ và Trung lấy được viên bi vàng.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Gọi  là biến cố: "Bạn Phong lấy được viên bi đỏ ";

 là biến cố: "Bạn Trung lấy được viên bi vàng ".


Vì  nên .


Nếu  xảy ra tức là bạn Phong lấy được viên bi đỏ thì trong hộp có  viên bi với 10 viên bi vàng. 

Vậy .

Theo công thức nhân xác suất: .

Vậy xác suất để Phong lấy được viên bi đỏ và Trung lấy được viên bi vàng bằng 
Câu 25.	Một nhóm học sinh có 20 học sinh, trong đó có 12 em thích học môn Toán, 10 em thích học môn Văn, 2 em không thích học cả hai môn Toán và Văn. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh, xác xuất để học sinh đó thích học môn Toán biết rằng học sinh đó thích học môn Văn là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Gọi  là biến cố “học sinh đó thích học môn Toán”, 

 là biến cố “học sinh đó thích học môn Văn”

Xác suất để học sinh được chọn thích học môn Toán, biết học sinh đó thích học môn Văn chính là . 



Ta có , , 



Ta có 


Câu 26.	Một hộp gồm một số viên bi cùng loại, chỉ khác màu, trong đó có 6 bi xanh, còn lại là bi màu đỏ. Minh lấy ngẫu nhiên 1 viên bi trong hộp (không bỏ lại), sau đó Minh lại lấy ngẫu nhiên tiếp 1 viên bi trong hộp. Biết xác suất để Minh lấy được cả hai viên bi màu xanh là…..Hỏi ban đầu trong túi có số viên bi đỏ là bao nhiêu?
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Lời giải

Gọi  là biến cố “Lần 1 Minh lấy được bi màu xanh”,

 là biến cố “Lần 2 Minh lấy được bi có màu xanh”


Khi đó  là biến cố “Cả hai lần Minh lấy được bi màu xanh”. Ta có 


Gọi  là số kẹo ban đầu trong túi 


Ta có , .

Theo công thức nhân xác suất, ta có 


Hay .

Vậy số bi đỏ trong túi ban đầu là  bi


Câu 27.	Bạn Tuấn hằng ngày ăn sáng bằng xôi hoặc bún. Nếu hôm nay bạn ăn sáng bằng xôi thì xác suất để hôm sau bạn ăn sáng bằng bún là . Xét một tuần mà thứ ba bạn ăn sáng bằng xôi. Biết xác suất để thứ năm tuần đó, bạn Tuấn ăn sáng bằng bún là . Hỏi nếu hôm nay bạn ăn sáng bằng bún thì xác suất để hôm sau bạn ăn sáng bằng xôi là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Giả sử nếu hôm nay bạn ăn sáng bằng bún thì xác suất để hôm sau bạn ăn sáng bằng xôi là  .

Gọi  là biến cố “Thứ tư, bạn Tuấn ăn sáng bằng bún”,


 là biến cố “Thứ năm, bạn Tuấn ăn sáng bằng bún”, khi đó 

Ta cần tính 


Ta có thứ ba bạn Tuấn ăn sáng bằng xôi nên , 



Vì nếu hôm nay bạn ăn sáng bằng bún thì xác suất để hôm sau bạn ăn sáng bằng xôi là  và ăn sáng bằng bún là  hay .

Ta có 

Theo công thức xác suất toàn phần: 





Vậy nếu hôm nay bạn ăn sáng bằng bún thì xác suất để hôm sau bạn ăn sáng bằng xôi là .






Câu 28.	Giả sử có một loại bệnh mà tỉ lệ người mắc bệnh là . Giả sử có một loại xét nghiệm, mà ai mắc bệnh khi xét nghiệm thì có  phản ứng dương tính, nhưng tỉ lệ phản ứng dương tính giả là  (tức là trong số những người không bị bệnh có  số người xét nghiệm lại có phản ứng dương tính). Biết khi một người xét nghiệm có phản ứng dương tính thì khả năng mắc bệnh của người đó là . Hỏi  gần số nào nhất trong các số sau?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Gọi  là biến cố “Người được chọn ra không mắc bệnh”, khi đó , .



 là biến cố “Người được chọn ra có phản ứng dương tính”, khi đó  và 

Khả năng mắc bệnh của một người xét nghiệm có phản ứng dương tính là 

Theo công thức Bayes, ta có 

Vậy khả năng mắc bệnh của một người xét nghiệm có phản ứng dương tính là .





Câu 29.	Trong hộp có  bút bi xanh và  bút bi đen, các chiếc bút có cùng kích thước và khối lượng. An lấy ngẫu nhiên  chiếc bút từ trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn Bình lấy ngẫu nhiên một trong  chiếc bút còn lại. Tính xác suất để An lấy được bút xanh và Bình lấy được bút đen. 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Xét hai biến cố sau:
A: “An lấy được bút xanh.”
B: “Bình lấy được bút đen.”

Ta cần tính .


Vì  nên .



Nếu A xảy ra tức là An lấy được bút xanh thì trong hộp còn  bút bi với  bút đen. Vậy .

Theo công thức nhân xác suất: .
Câu 30.	Bốn quả bóng giống nhau được đánh số 1, 2, 3 và 4 rồi cho vào hộp. Một quả bóng được rút ngẫu 
nhiên ra khỏi hộp và không được trả lại vào hộp. Quả bóng thứ hai sau đó được rút ngẫu nhiên từ chiếc 
hộp. Xác suất để số đầu tiên được rút ra là số 2 nếu biết số đó tổng số ghi trê 2 quả lấy ra ít nhất là 4 bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Gọi A là biến cố quả thứ 2 rút ra mang số 2.
Gọi B là biến cố để tổng các số trên 2 quả lấy ra ít nhất là 4.

Ta có: .

Lại có: các cặp số có tổng ít nhất bằng 4 là 

Các cặp số có tổng ít nhất bằng 4 nhưng quả thứ 2 mang số 2 là 


Do đó: ; .

Vậy .









Câu 31.	Một trạm chỉ phát hai tín hiệu  và  với xác suất tương ứng 0,85 và 0,15 do có nhiễu trên đường truyền nên  tín hiệu  bị méo và thu được như tín hiệu ; còn  tín hiệu  bị méo thành và thu được như. Xác suất thu được tín hiệu  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Gọi  là biến cố “Phát tín hiệu ”


Gọi  là biến cố “Phát tín hiệu ”


Gọi  là biến cố “Phát được tín hiệu ”


Gọi  là biến cố “Phát được tín hiệu ”

Ta cần tính 

Với 

Ta có: 



Do đó 




Câu 32.	Một chiếc hộp có  viên bi, trong đó có  viên bi màu đỏ và  viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Bạn Minh lấy  viên bi từ hộp sau đó bạn Châu lấy viên bi thứ hai. Tính xác suất để bạn Châu lấy được viên bi màu đỏ.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Xét hai biến cố :  “ Bạn Châu lấy được viên bi màu đỏ”

 “ Bạn Minh lấy được viên bi màu đỏ”
Khi đó ta có:


Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:





Câu 33.	Cho ; . Giá trị của  là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

.




Câu 34.	Cho ; ; . Khi đó  bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Theo công thức Beyes, ta có . 


Câu 35.	Để được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi môn Toán cấp thành phố, mỗi thí sinh phải vượt qua hai vòng thi. Bạn Hà tham dự cuộc tuyển chọn này. Xác suất để Hà qua được vòng thứ nhất là . Nếu qua được vòng thứ nhất thì xác suất để Hà qua được vòng thứ hai là . Xác suất để bạn Hà được chọn vào đội tuyển này là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Gọi  là biến cố: “Hà qua được vòng thứ nhất” và  là biến cố: “Hà qua được vòng thứ hai”. Khi đó biến cố: “Hà được chọn vào đội tuyển” là .

Ta có . 






Câu 36.	Có hai chiếc hộp đựng bóng. Hộp I có  quả bóng trắng và  quả bóng xanh. Hộp II có  quả bóng trắng và  quả bóng xanh. Trước tiên, từ hộp I lấy ra ngẫu nhiên  quả bóng rồi cho vào hộp II. Sau đó, từ hộp II lấy ra ngẫu nhiên  quả bóng. Xác suất để quả bóng được lấy ra màu trắng là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Gọi  là biến cố: “Lấy được quả bóng trắng từ hộp I”.

Gọi  là biến cố: “Lấy được quả bóng trắng từ hộp II”. 

Theo công thức xác suất toàn phần 


Ta có ; .




Nếu  xảy ra thì hộp II có  quả bóng trắng và  quả bóng xanh. Vậy .




Nếu  không xảy ra thì hộp II có  quả bóng trắng và  quả bóng xanh. Vậy .

Vậy .
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